
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 610, đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

25/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ OSWIN

0110070930

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm 
- Bán buôn dụng cụ y tế 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ OSWIN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: OSWIN INTERNATIONAL DENTAL 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: OSWIN INTERNATIONAL DENTAL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0949019888
Email: nhasichien@gmail.com

Fax:
Website:
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4. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
- Hoạt động phòng khám đa khoa
- Phòng khám nội tổng hợp 
- Phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội: Tim mạch, hô hấp, 
tiêu hóa, nhi và chuyên khoa khác thuộc hệ nội  
- Phòng khám chuyên khoa ngoại 
- Phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt 
- Phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng 
- Phòng khám chuyên khoa mắt 
- Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng 
- Phòng khám chuyên khoa da liễu 
- Phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng 

8620(Chính)

5. Hoạt động y tế dự phòng 8691

6. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

7. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học như: 
+ Phòng thí nghiệm X-quang và các trung tâm chẩn đoán qua 
hình ảnh khác 
+ Phòng xét nghiệm 

8699

8. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, thuế và hôn nhân có 
yếu tố nước ngoài)

7020

9. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

10. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

11. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
 - Tư vấn về công nghệ khác, Tư vấn chuyển giao công nghệ, 
Xúc tiến chuyển giao công nghệ 
(trừ hoạt động Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, 
Tư vấn chứng khoán)

7490
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6.800.000.000 VNĐ

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thực phẩm chức năng 

4722

14. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất thực phẩm chức năng 

1079

15. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

16. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
- Sản xuất thuốc
- Sản xuất hóa dược và dược liệu

2100

17. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

18. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế

3250

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ 
HIÊN

Việt 
Nam

Số 17/374 đường Âu 
Cơ, Phường Nhật 
Tân, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.020.000.000 15,000 034186010158

2 PHẠM 
THANH 
NAM

Việt 
Nam

Thôn Cát Hạ, Xã 
Trực Đại, Huyện Trực 
Ninh, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

1.224.000.000 18,000 036093008440

3 NGUYỄN 
HỮU CHIẾN

Việt 
Nam

Số 17/374 đường Âu 
Cơ, Phường Nhật 
Tân, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.904.000.000 28,000 036079001818

4 NGUYỄN 
THỊ BÍCH 
HẰNG

Việt 
Nam

Phố Phú Gia, Thị 
Trấn Thanh Sơn, 
Huyện Thanh Sơn, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

1.088.000.000 16,000 025167006078

5 TRẦN THỊ 
THỦY

Việt 
Nam

Số 17/374 đường Âu 
Cơ, Phường Nhật 
Tân, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

748.000.000 11,000 036181001989

6 TRẦN ĐÌNH 
LỢI

Việt 
Nam

Số 6 phố Nguyễn 
Trãi, Phường Vị 
Hoàng, Thành phố 
Nam Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

816.000.000 12,000 036078008496

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036079001818
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 17/374, đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 17/374, đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỮU CHIẾN Nam

10/12/1979 Kinh Việt Nam

12/12/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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